
PHỤ LỤC 1

STT Cơ quan, đơn vị Biên chế tạm giao Ghi chú

A B 1 2

XÃ KIẾN THỤY 49

1 Hội đồng nhân dân 5

2 Ủy ban nhân dân 41

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 3

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 9

- Phòng Kinh tế 12

- Phòng Văn hóa - Xã hội 9

- Trung tâm Phục vụ hành chính công 8

3 Ban Chỉ huy quân sự xã 3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIẾN THỤY

BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã)                                                                                                            



STT Tên đơn vị
Số người làm việc hưởng 

lương ngân sách nhà nước

Số hợp đồng lao 

động

Tổng số người 

làm việc
Ghi chú

1 1 2 3=1+2 4

Xã Kiến Thụy 478 38 516

1  Mầm non 156 6 162

Mầm non Hữu Bằng 37 2 39

Mầm non Thuận Thiên 39 2 41

Mầm non Liên Cơ 25 1 26

Mầm non Thanh Sơn 27 0 27

Mầm non Thụy Hương 28 1 29

2  Tiểu học 163 9 172

Tiểu học Hữu Bằng 42 3 45

Tiểu học Thuận Thiên 43 2 45

Tiểu học Thị trấn Núi Đối 31 4 35

TH&THCS Thanh Sơn 24 0 24

TH&THCS Thụy Hương 23 0 23

3  THCS 152 23 175

THCS Hữu Bằng 33 7 40

THCS Thuận Thiên 34 5 39

THCS Thị trấn Núi Đối 32 4 36

TH&THCS Thanh Sơn 28 3 31

TH&THCS Thụy Hương 25 4 29

4 Trung tâm Sự nghiệp công 7 0 7

PHỤ LỤC 2

SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7  năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã )

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ KIẾN THỤY
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